
STT SBD Họ lót Tên Mã ngành Tên ngành
Mã

Tổ hợp
Điểm TT

1 28002796 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 16.95

2 28011150 HOÀNG ANH 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học C00 15.5

3 28004122 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học D01 18.65

4 28000309 HOÀNG VĂN HÙNG 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A01 23.4

5 28000981 LÊ LINH CHI 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn D01 21.85

6 28004822 LÂM THỊ THU THẢO 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ văn C00 24.5

7 57000248 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 7140219 ĐH Sư phạm Địa lý C04 19.25

8 28004122 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh D01 18.65

9 28000600 MAI LAN PHƯƠNG 7140231 ĐH Sư phạm Tiếng Anh D01 18.35

10 28028914 MAI THỊ NGỌC ÁNH 7340301 ĐH Kế toán D01 16.7

11 28000977 NGUYỄN MINH CHÂU 7340301 ĐH Kế toán D01 19.9

12 28021667 PHẠM THỊ HÀ 7340301 ĐH Kế toán A00 14.7

13 28029375 TRẦN PHƯƠNG THẢO 7340301 ĐH Kế toán D01 15.5

14 28000768 VŨ THỊ THU TRANG 7340301 ĐH Kế toán D01 18.85

15 28018840 LÊ ĐỨC TUẤN ANH 7380101 ĐH Luật C00 16.75

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐH, CĐ NĂM 2018 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

(Đợt 1.2 - Trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển THPT quốc gia năm 2018)


